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Âm trần

Áp trần

Âm trần nối ống gió

Âm trần ống gió áp suất
tĩnh trung bình

Âm trần nối ống gió áp suất
tĩnh cao

Treo tường

Bộ xử lý không khí

Hệ thống dàn nóng máy mini VRF
công nghệ DC Inverter

Hệ thống dàn nóng máy VRF
công nghệ DC Inverter
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Danh mục sản phẩm
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THIẾT BỊ VRF TRONG NHÀ
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 Tính năng

Dòng máy cassette 18k phù hợp những nơi có không 
gian lắp đặt hạn chế.

 

Bộ lọc dễ dàng tháo rửa, bảo trì.                                                 Không khí trong lành được đưa vào phòng làm tăng 
chất lượng không khí trong phòng.

Nước ngưng tụ có thể được nâng lên đến 750mm              
Thuận tiện cho việc lắp đặt.                                                    

Thiết kế mới phù hợp hơn với không gian nội thất.                                                    

Có thể phân phối khôngkhí đi vào các không gian 
nhỏ khi cần.                          

Cục lạnh tích hợp quạt 3D hoạt động yên tĩnh. Điểu khiển phù hợp các văn phòng, khách sạn.

Điều khiển được thiết kế kiểu dáng mới. 

570mm X570mm

Tích hợp bơm thoát nước                                               Cửa thoát khí

Bộ lọc dễ dàng làm sạch                                                     Hướng không khí vào

Bộ lọc dễ dàng làm sạch                                                     Điều khiển không dây

Âm trần
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Không khí trong lành

Nhấn nút 2 lần
mở tấm lọc

Cánh quạt xoắn 3D

Bộ khuyếch tán
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Tối đa: 750mm

Trần nhà



Đặc tính

Thiết kế thời trang, có hiện thị nhiệt độ và báo lỗi.

Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều kiểu phòng.         Các bộ phận được thiết kế, lắp ráp dễ dàng bảo trì.        

Không khí được cung cấp ở góc rộng với hướng xoay ngang.            Có 2 cách lắp: Ngang áp trần và thẳng đứng.  

Nước ngưng có thể được thoát  nước từ bên trái 
hoặc phải.        

Điểu khiển gắn tường phù hợp các khách sạn, văn phòng. 

Màn hình Led                                                                              

Thiết kế siêu mỏng                                 Máy thổi nhựa có thể tháo rời

Lưu lượng không khí rộng                                                Cài đặt linh hoạt

Hướng thoát nước kép                                                Điều khiển có dây

Dàn lạnh đặt sàn 
& áp trần
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Hiển thị đèn LED
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Thân máy có chiều cao 200mm thích hợp cho các trần treo thấp.

Thiết kế chữ V làm tăng diện tích treo đổi nhiệt, 
do đó làm tăng hiệu quả làm việc.                                                                             

Nước ngưng tụ có thể rót từ bên trái hoặc phải.                                                                      

Thiết kế thời trang, có hiện thị nhiệt độ và báo lỗi. Không bắt buộc phải có cửa hút gió từ phái sau hoặc phía 
sau hoặc phía dưới. Rất linh hoạt và thuận tiện.

Bơm thoát nước có thể nâng nhưng tụ lên đến 750mm.                                                                 Điều chỉnh  hướng gió được và cung cấp không khí theo 
nhiều  hướng khác nhau.

Thiết kế siêu mỏng                                                                                                                                            

Tối ưu hóa hình chữ V                                                                                                                                        Hướng thoát nước kép                                                                          

Bảo trì dễ dàng                                                                                                                                        Cửa hút khí linh hoạt                                                                          

Tích hợp bơm thoát nước( tùy chọn)                 Cửa điều chính hướng gió                                                                             

Đặc tính

Âm trần
nối ống gió

Hút gió từ dưới lên  Hút gió từ sau

10 11 www.hyundaiairconditioner.vnHYUNDAI AIR CONDITIONER 

Bộ lọc lắp cố định ở mặt sàn dàn lạnh

Lên cao nhất 750mm

Ống thoát nước Ống thoát nước



Nước ngưng tụ có thể rót từ bên trái hoặc phải.                                                                      

Tiếng ồn của điều hòa chỉ có 18dB( rất thấp)                                                                                     

Lắp ráp dễ dàng tiết kiệm đến 

Cài đặt dễ dàng tiết kiệm đến 

Bảo trì dễ dàng tiết kiệm đến 

Độ ồn thấp（18dB）                                                                     

Không hút ẩm đi quá nhiều, duy trì độ ẩm ổn định

Hiệu quả tiết kiệm 
năng lượng caoThường

Mát lạnh dễ chịu                                                                    

Nút Set được kích hoạt,air-on sẽ tự động nhớ lại  
tất cả các cài đặt, và sẽ phục hồi chúng vào những lần       
tiếp theo khi nhấn nút.

Nút Set                                                                      

Cửa hút gió lớn hơn, hệ thống ống dẫ được tối ưu 
hóa làm tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

                                                                   

Hiệu quả cao                                                                          

Cửa điều chính hướng gió                                                                             

Đặc tính

Treo tường
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Độ ồn thấp nhất là 18dB
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Thoải mái hơn
Độ ẩm 40-60%

Máy lạnh thông thường       Máy lạnh Hyundai



Lưu lượng không khí lớn,  với áp suất tĩnh cao từ 100-196Pa.                                                        

Phòng dài                                                       

Phòng chữ L                                                 

Phòng lớn                                                   

Đáp ứng yêu cầu các không gian khác nhau                                                                      

Dễ dàng lấy không khí trong lành từ ngoài vào, 
làm cho không khí phòng trong lành.
                                                                  

Không khí trong lành (tùy chọn)                                                                                                        

Dàn lạnh lắp đặt chế độ ẩn, trang bị các cửa thoát khí thích hợp.                                                

Thiết kế mỏng, tiết kiệm không gian sử dụng                                                                         

Thiết bị có bảo vệ áp suất, bảo vệ nhiệt độ,...

                                                            

Nhiều tính năng bảo vệ                                                                     

Tính năngDàn lạnh âm trần
 nối ống gió
áp suất tĩnh cao                          

1514

Khuyếch tán
tròn

Khuyếch tán
xoắn

Khuyếch tán
vuông

Khuyếch tán
tuyến tính

Khuyếch tán
chữ nhật

Bảo vệ nhiệt độ

Bảo vệ dòng điện Lỗi hệ thống

Bảo vệ áp suất

Lọc gió
Thoát gió

Đảo gió
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Thông số kỹ thuật các dòng máy điều hòa Hyundai Thông số kỹ thuật các dòng máy điều hòa Hyundai

Âm trần                                                          

Dàn lạnh âm trần nối ống gió
áp suất tĩnh trung bình                                                                                      

Áp trần                                                          

Máy treo tường                                                         

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.

5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.

5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.

5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

Lưu ý:

Lưu ý:

Lưu ý:

Lưu ý:

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.

5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.
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Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh

Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện Dòng điện Dòng điện

Làm ấm Kích thước Trọng lượng Lưu lượng
gió ESP

Độ ồn Ống kết nối

Khí Lỏng
Nước

ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn

Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh

Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện

Dòng điện Dòng điện

Làm ấm
Kích thước

Trọng lượng Lưu lượng
gió

Độ ồn
Ống kết nối

Khí Lỏng
Nước

ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn

Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh

Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện Dòng điện Dòng điện

Làm ấm

Kích thước Trọng lượng
Lưu lượng

gió
Độ ồn

Ống kết nối

Khí Lỏng
Nước

ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn

Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh
Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện Dòng điện Dòng điện

Làm ấm
Kích thước

Trọng
lượng

Lưu lượng
gió ESP

Độ ồn
Ống kết nối

Khí Lỏng Nước
ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn
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Điều khiển
từ xa/

Điều khiển
có dây

Điều khiển
từ xa/

Điều khiển
có dây Điều khiển

từ xa/
Điều khiển

có dây

Điều khiển
từ xa/

Điều khiển
có dây



Tổng công suất của các dàn lạnh được kết nối khớp với nhánh này.

Thông số kỹ thuật các dòng máy điều hòa Hyundai     Nhánh dẫn

Âm trần nối ống gió loại mỏng                                                          

Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao                                   
                                                        

Bộ xử lý không khí
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1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

Lưu ý:

Lưu ý

Lưu ý:

Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh

Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện

Dòng điện Dòng điện

Làm ấm

Kích thước
Trọng
lượng

Lưu lượng
gió

Độ ồn Ống kết nối

Khí Lỏng Nước
ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn

Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh

Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện Dòng điện Dòng điện

Làm ấm

Kích thước
Trọng
lượng

Lưu lượng
gió

Độ ồn
Ống kết nối

Khí Lỏng Nước
ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn

Model trong nhà
Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Làm lạnh

Cường độ
dòng điện

Cường độ
dòng điện

Tần số
dòng điện Dòng điện Dòng điện

Làm ấm

Kích thước

Kích thước

Dẫn ga Dẫn chất lỏng

Trọng lượng Lưu lượng
gió ESP

ESP

Độ ồn Ống kết nối

Khí Lỏng
Nước

ngưng

Ống
thoát nước

Bộ
điều khiển
tiêu chuẩn

HAV-V160F1/N1YE-T.I.20

Công suất của đơn vị cục lạnh(A)(*100W) Kích thước của ống chính
(Gas/ dẫn chất lỏng-ống phụ) Nhánh áp dụng(Gas/ dẫn chất lỏng)
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Điều khiển
từ xa/

Điều khiển
có dây

Điều khiển
từ xa/

Điều khiển
có dây

Điều khiển
từ xa/

Điều khiển
có dây



Thiết bị ngoài nhà                                      Thiết bị ngoài nhà                                       

    Các model HAV-vd+ công nghệ DC inverter có công suất từ 8 HP- 28 HP. Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ các dự án 
nhỏ đến các dự án lớn.

2120

Kết nối Phối hợpSố cục nóng
kết hợp

Công suất 
(HP)

Công suất 
(HP)

Số cục lạnh
kết hợp

Bảng Tổng hợp
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22 23

VRF công nghệ DC inverter có công suất từ 8 HP-12HP.

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

Lưu ý:

Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Kích thước

Trọng lượng

Lưu lượng
gió

Loại

Phương thức
điều khiển

Loại

Độ ồn

Số lượng

Khí

Lỏng

Quạt

Ống dẫn

Ống dẫn
môi chất

Ống dẫn
môi chất

Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Kích thước

Trọng lượng

Lưu lượng
gió

Loại

Phương thức
điều khiển

Loại

Độ ồn

Số lượng

Khí

Lỏng

Quạt

Ống dẫn

Công suất
làm lạnh tiêu thụ 

Công suất
làm ấm tiêu thụ

Công suất
làm lạnh tiêu thụ 

Công suất
làm ấm tiêu thụ

HAV-vd+(***)W/N1S-T.I.20 HAV-vd+(***)W/N1S-T.I.20

Dàn nóng chạy modun

Máy nén cuộnLoại máy nén khí Loại máy nén khí

Cánh quạt

Điều tiết tốc độ ống dẫn Quy định
điều chỉnh Điều tiết tốc độ ống dẫn Quy định

điều chỉnh 

Van điện tử mở rộng

Máy nén cuộn

Cánh quạt

Van điện tử mở rộng

Dàn nóng đơn

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

Lưu ý:

Ống dẫn
môi chất

Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Công suất
làm lạnh tiêu thụ 

Công suất
làm ấm tiêu thụ

Kích thước

Trọng lượng

Lưu lượng
gió

Loại

Phương thức
điều khiển

Loại

Độ ồn

Số lượng

Khí

Lỏng

Quạt

Ống dẫn

HAV-vd+(***)W/N1S-T.I.20

Loại máy nén khí

Điều tiết tốc độ ống dẫn 
Quy định

điều chỉnh 

Máy nén cuộn DC Inverter

Cánh quạt

Van điện tử mở rộng

2 modun tổ hợp
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Máy VRF DC Inverter công suất nhỏ

24 25

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.

5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

Lưu ý:

Lưu ý:

Ống dẫn
môi chất

Ống dẫn
môi chất

Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Kích thước

Trọng lượng

Lưu lượng
gió

Loại

Phương thức
điều khiển

Loại

Độ ồn

Số lượng

Khí

Lỏng

Quạt

Ống dẫn

Công suất
làm lạnh

Công suất
làm ấm

Công suất
làm lạnh tiêu thụ

Công suất
làm ấm tiêu thụ

Công suất
làm lạnh tiêu thụ

Công suất
làm ấm tiêu thụ

Kích thước

Trọng lượng

Lưu lượng
gió

Loại

Phương thức
điều khiển

Loại

Độ ồn

Số lượng

Khí

Lỏng

Quạt

Ống dẫn

HAV-vd+(***)W/N1S-T.I.20

HAV-vd+(***)W/N1S-T.I.20

Loại máy nén khí

Loại máy nén khí

Điều tiết tốc độ ống dẫn Quy định
điều chỉnh 

Điều tiết tốc độ ống dẫn Quy định
điều chỉnh 

Máy nén cuộn DC Inverter

Cánh quạt

Van điện tử mở rộng

Máy nén cuộn DC Inverter

Cánh quạt

Van điện tử mở rộng

3 Modun kết hợp

4 Modun kết hợp
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Chức năng máy mini VRF Chức năng máy mini VRF

Công nghệ chống gỉ làm cho dàn nóng 
không bị gỉ sét, kéo dài tuổi thọ.Ngăn nước, 
công trùng,bụi đi vào trong.

Bảo vệ máy nén tốt 
hơn, kéo dài tuổi 
thọ máy.

Dễ dàng mang, 
di chuyển.

Tính chống gỉ, chống 
ăn mòn cao

Hệ thống sưởi Tay cầm tiện 
lợi

Dễ dàng. Các hệ thống dây điện được tiêu 
chuẩn hóa.

Van có nắp bảo vệ khỏi 
va chạm, có thể  dùng 
làm tay cầm.

Chức năng kết 
nối

Mặt ngoài được làm 
bằng kim loại dạng tấm

Van bảo vệ có 
nắp 

    Các dòng máy VRF nhỏ có hệ thống DC inverter VRF có công  suất từ 10kw-28kW. Đáp ứng mọi yêu cầu của 
khách hàng , từ các dự án nhỏ đến cái dự án lớn.

26 27

1. Thiết kế của thiết bị theo tiêu chuẩn GB/T18837-2002
2. Điều kiện làm mát: nhiệt độ trong nhà: 27DB,19DB Nhiệt độ ngoài trời: 35DB,24 WB; chiều dài ống tương đương: 10m; chênh lệch chiều cao: 0m.
3. Điều kiện sưởi ấm:  nhiệt độ trong nhà: 20DB, 15DB  Nhiệt độ ngoài trời: 7DB,6 WB; chiều dài ống tương đương 10m, chênh lệch chiều cao: 0m.
4. Tiếng ồn chạy được ghi trong mẫu này là giá trị được kiểm tra trong buồng bán không đối xứng,
ở trạng thái cài đặt thực tế, giá trị của nó thường cao hơn giá trị được ghi trên mẫu do tác động của nhiễu nền xung quanh.
5. Bộ đôi tối ưu hóa liên tục và tiến bộ kỹ thuật của sản phẩm, dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các tham số trong bảng sẽ được áp dụng.

Lưu ý

Công suất làm lạnh

Công suất làm lạnh

Công suất sưởi ấm

Nguồn điện

Dòng điện dàn nóng

Hệ số
tích hợp

Dòng điện dàn lạnh

Công suất làm ấm

Kích thước

Tịnh trọng

Trọng lượng tổng

Loại kết nối

Độ ồn

Khí

LỏngỐng dẫn

HAV-vd100w/N1E.T.I.20 HAV-vd120w/N1E.T.I.20 HAV-vd140w/N1E.T.I.20 HAV-vd160w/N1E.T.I.20 HAV-vd2240w/N1E.T.I.20 HAV-vd252w/N1E.T.I.20 HAV-vd280w/N1E.T.I.20
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Hiệu quả cao

Máy nén cuộn kiểu mới

IPLV (C) có thể lên tới 9,5

Ưu điểm của việc áp dụng IPLV (C)

IPLV (C) là gì?

Hiệu suất hoạt động theo tải 0,05 x 100%

Hiệu suất hoạt động theo tải 0,3 x 75%

Hiệu suất hoạt động theo tải 0,4 x 50%

Hiệu suất hoạt động theo tải 0,25 x 25%

IPLV (C) đề cập đến giá trị tải một phần tích hợp (làm
mát) và được sử dụng để cân bằng hiệu suất tải một phần của
điều hòa không khí đa kết nối,

HAV-X áp dụng các đơn vị mô-đun biến tần DC toàn diện với hiệu quả cao, được trang bị công nghệ trao đổi nhiệt 
công suất lớn, máy nén thông dụng, van mở rộng chính xác, v.v., để tăng IPLV (C) lên 9,5.

Do chỉ yêu cầu một phần tải máy điều hòa trong hầu hết thời 
gian tại các địa điểm thương mại, IPLV (G) có thể phản ánh 
chính xác mức tiết kiệm năng lượng thực tế của máy điều hòa 
trung tâm. Giá trị IPLV (C) của máy điều hòa không khí trung 
tâm titan-vàng HYUNDAI vượt xa mức tiết kiệm năng lượng cấp 
quốc gia hiện tại. 

Máy nén cuộn buồng áp suất cao DC toàn diện

Các bộ phận ít
chuyển động

Các bộ phận ít 
chuyển động Xử lý tốt

Hiệu quả cao Ít rung động Tuổi thọ dài

Máy nén biến tần DC toàn diện Hyundai được tích hợp với điều khiển máy nén DC từ trở không chổi, động cơ quạt DC và bộ 
trao đổi nhiệt được nâng cấp, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng hơn.

Giá trị EER Vs. IPLV(C) (w/w)

Công suất làm lạnh danh định (CC) W
Đánh giá hiệu quả năng lượng

Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

 IPLV (C) của các sản phẩm máy điều hòa nhiều côn được phân thành năm loại theo Giá trị tối thiểu cho phép của IPLV và Cấp 
hiệu suất năng lượng đối với máy điều hòa không khí đa kết nối (bơm nhiệt) (GB21454-2008), trong đó, lớp 1 là lớp hiệu suất 
năng lượng cao nhất.

Máy nén cuộn kiểu mới.
Xử lý nhanh và hiệu quả cao hơn

Vỏ cao áp
Vỏ dày hơn, mối hàn chắc chắn và thể 
tích thông gió lớn, giúp giảm truyền 
âm thanh, hạ mức âm thanh quá mức

Vật liệu hàng không
Cuộn cố định được làm từ vật liệu hàng 
không, có trọng lượng nhẹ và bền bỉ, 
chịu áp suất cao

Trục khuỷu PTFE
Vật liệu PTFE được áp dụng để giảm ma 
sát và tăng độ ổn định.

Vật liệu polymer cao
Vật liệu PTFE được áp dụng để giảm 
ma sát và tăng độ ổn định.

Vòng bi
Vòng bi bổ sung cho thiết bị hạng 
nặng.

Dầu bôi trơn tái chế
Sự quay vòng nội bộ được thiết 
lập để làm giảm sự suy giảm nhiệt 
và do đó, tăng hiệu quả và ổn 
định,

Lỗ điều chỉnh 

Giảm rò rỉ và tăng hiệu quả xử lý.

Ống hút 

Vòng bít bằng nhựa PPS

Trạng thái bít kín gần như hoàn hảo, giúp 
giảm mô-men xoắn khởi động và hiệu 
quả trong quá trình hoạt động.

Động cơ DC đồng bộ nam châm 
vĩnh cửu
NdFeB và cấu trúc tối ưu hóa cho phép 
đạt hiệu suất cao, độ ồn thấp và tần số 
rộng.

Bộ điều khiển biến tần DC sin 180 °

Biến tần DC được điều khiển bởi sóng 
hình sin, gia tăng phần lớn hiệu quả 
của nó.

Cân bằng dầu hoạt tính 
Các công nghệ cân bằng dầu hoạt tính được 
cấp bằng sáng chế/ đảm bảo ổn định sử 
dụng máy nén đa kết nối.

Dầu bôi trơn tự làm sạch 
Nam châm mạnh hấp thụ ô nhiễm khi 
bôi trơn và tự duy trì tình trạng bôi trơn.

Vòng bi 
Vòng bi bổ sung cho thiết bị hạng 
nặng.
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Hiệu quả cao

Công nghệ trao đổi nhiệt

Động cơ DC hiệu quả Công nghệ cuộn đối xứng

Kết cấu động cơ máy nén

Công nghệ biến tần vô cấp

Sóng hình vuông đầu ra của Bộ biến tần thông thường

Sóng hình Sine

Sóng hình chữ nhật 120 ° 

Sóng hình Sine 180 ° 

Lõi động cơ của máy nén

Vòng lặp DISO trao đổi nhiệt hiệu quả  

Thông qua động cơ biến tần DC, trong dải tần số 30-70Hz 
với thời gian chạy dài nhất, hiệu suất của máy nén biến tần 
tăng đáng kể, nhằm đạt được hiệu suất và mô-men xoắn cao 
hơn.

Máy nén biến tần DC nam châm vĩnh cửu mới, sử dụng động cơ cuộn dây tập trung, có hiệu suất năng lượng được cải thiện đáng 
kể so với động cơ cuộn dây phân tán.

Công nghệ cuộn đối xứng có hiệu quả giảm rò rỉ thông 
thường và do đó, máy nén hoạt động hiệu quả và ổn định 
hơn.

Tốc độ chạy của động cơ máy nén biến tần DC có thể 
được điều chỉnh liên tục và tự do tùy theo sự thay đổi 
công suất hệ thống, với độ chính xác cao hơn và sự thay 
đổi tần số vô cấp và kết hợp với công nghệ điều khiển 
thích ứng. Tự động điều chỉnh công suất đầu ra theo tải 
AC thực tế để đảm bảo đạt được đường cong biến đổi 
trơn tru hơn, nhằm đáp ứng sự thoải mái cho các nhu cầu 
cao hơn.

Điều chỉnh vô cấp cho hệ thống, với giá trị tải trọng một 
phần tích hợp hàng đầu (IPLV)

Máy nén sử dụng công nghệ ổ đĩa hình sin 180 °. Nó đạt 
được đường cong sóng hình sin trơn tru lý tưởng, nhằm 
đảm bảo hoạt động của động cơ không bị ngăn chặn và 
hiệu quả năng lượng cao hơn và thúc đẩy độ quay động 
cơ trong khi hạn chế tạo ra âm thanh.

Công nghệ điều khiển inveter có thể hoạt động hiệu quả 
dòng điện từ và nhiễu điện từ cao. Nó được thử nghiệm 
thông qua hệ thống từ tính EMC quốc gia

Thông qua động cơ DC ở tần số 30 ~ 70Hz, hiệu suất của máy nén biến tần được tăng cao với độ ồn cực thấp.

Mạch chất làm lạnh thông thường

Mạch chất làm lạnh thông thường

Môi chất làm lạnh Chất làm lạnh dạng lỏng

Chất làm lạnh dạng lỏng
Tăng tỷ lệ phần trăm hỗn hợp khí và chất lỏng trong bộ trao 
đổi nhiệt và hiệu quả trao đổi nhiệt của nó
Chất làm lạnh dạng lỏng

Tối ưu hóa

Rotor Stator 

Cuộn dây tập trung

Cánh quạt bằng nam châm vĩnh cửu

Cuộn dây phân tán

Hiệu quả điều khiển xoay tốt hơn 

Chống ồn điện từ

Chiều cao thấp

Độ suy giảm thấp

Hiệu quả cao

Nam châm neodymium

Môi chất làm lạnh

Môi chất làm lạnh dạng khí

Hiệu suất trao đổi nhiệt của chất làm lạnh dạng lỏng cao hơn chất làm lạnh dạng khí. Vòng lặp này có thể làm tăng không chỉ 
lượng chất làm lạnh dạng lỏng, mà cả tốc độ dòng của chất làm lạnh và hiệu suất trao đổi nhiệt.

Kiểm soát thông thường

Điều chỉnh tốc độ Điều chỉnh đa cực

Công suất cần

Tần số

Hiệu quả cao

Giảm sức hút và rò rỉ

Qúa trình nén

Qúa trình hút toàn phần

Qúa trình hút toàn phầnCuộn đối xứng Cuộn đối xứng

Bộ điều khiển tính toán 
tốc độ cao

Dòng

Thời gian

Thời gian

Dòng

DC Drive hình Sine 180 ° 

30 31

Khí LỏngKết hợp khí và lỏng

www.hyundaiairconditioner.vnHYUNDAI AIR CONDITIONER 

Động cơ DC

Động cơ thông thường

Động cơ DC

Động cơ thông thường

Modun mớităng cao nhất

Modun thông thường



Nâng cao tiện nghi

Công nghệ tiếng ồn thấp Công nghệ siêu sưởi ấm

   Việc đặt các bộ phận, thông qua thiết kế phân tích luồng 
không khí được tối ưu hóa, đảm bảo hoạt động với tiếng ồn 
thấp và giảm tổn thất áp suất của dàn nóng.

Cánh quạt với thiết kế mới  - Tăng lượng xả khí với giảm tiếng 
ồn và độ rung.

Máy nén tiên tiến ít rung và tiếng ồn thấp. Động cơ ổn định với nhôm đúc, biến tần DC và công nghệ điều 
khiển inverter.
   Hỗ trợ động cơ chống rung.

Công nghệ cách âm chính xác.
Máy nén được trang bị hệ thống hấp thụ và tối ưu hóa.

Cài đặt ban đầu.4,6,8,10 hoặc 12 giờ có sẵn. Cài đặt ban đầu. 14,12,10,8 hoặc 6 giờ có sẵn.

Dưới tiền đề âm thanh vận hành, công nghệ tiếng ồn 
thấp gió cao sử dụng kỹ thuật phân tích tiên tiến của CFD, 
FEM, v.v., để tối ưu hóa thiết kế quạt, tăng lưu lượng 
không khí và giảm tiếng ồn trong khi cải thiện áp suất 
tĩnh bên ngoài thiết bị.

Sử dụng công suất lớn trên máy nén biến tần DC để chạy 
và nhanh chóng khởi động các thiết bị ở dạng khởi động 
mềm để tạo năng lượng siêu nóng tức thời và đáp ứng 
nhanh nhu cầu tải của điều hòa trong nhà và đảm bảo 
đáp ứng sự thoải mái nhanh hơn.

Chức năng hoạt động im lặng vào ban đêm cho phép người dùng tận hưởng một giấc ngủ ngon trọn vẹn

Chất làm lạnh hiệu quả và bảo vệ môi trường R410A 

Công nghệ bảo vệ môi trường

Khởi động nhanh dưới chế độ sưởi

Board điều khiển của dàn nóng có thể tự động ghi nhớ sự xuất hiện của nhiệt độ ngoài trời cao nhất và nó sẽ khởi động chế độ 
chạy tắt tiếng sau 8 giờ * 1° và khôi phục về chế độ bình thường sau 10 giờ * 2. Thông qua thiết lập như trên, tiếng ồn chạy của 
dàn nóng vào ban đêm giảm xuống 10dB (A).

Công nghệ giả đông thông minh

N
hi

ệt
 đ

ộ

Thời gian

Làm nóng

Nhiệt độ ngưng tụ Rã đông Nóng lên Rã đông Nóng lên Rã đông Nóng lên

Nhiệt độ
bay hơi

Làm nóng Làm nóng

    Đạt 100% công suất (112HP) trong 3 phút 

Cần đánh giá xem có cần phải loại bỏ tuyết theo các tiêu chí tương ứng trong các trạng thái tải khác nhau để tránh hao hụt 
lượng nhiệt loại bỏ tuyết không cần thiết.

Khi hệ thống chạy dưới chế độ tải toàn phần, thời gian loại bỏ tuyết được đánh giá chính xác theo chênh lệch nhiệt độ trao đổi nhiệt của dàn nóng.

R410A thuộc chất làm lạnh HFC không làm hỏng tầng ozone và việc sử dụng R410A có thể cải thiện COP và bảo vệ tầng ozone, và đây là một loại chất làm 
lạnh môi trường hiệu quả.

An toàn khoa học: R410A không độc hại và nó thuộc chất làm lạnh không thể cháy được. Cấu trúc thành phần R410 không dễ thay đổi và rất ổn định.

Khi hệ thống chạy dưới tải trọng một phần, thời gian loại bỏ tuyết được đánh giá chính xác theo chênh lệch hiệu suất trao đổi nhiệt của dàn nóng.
Khi loại bỏ tuyết khó (nhiệt độ ngoài trời thấp hơn -2C), cần cố gắng hết sức để kéo dài thời gian làm nóng, nhằm giảm hao hụt làm nóng loại bỏ tuyết.
Khi độ ẩm môi trường lớn hơn, cần phải tăng thời gian loại bỏ sương đúng cách để giảm thời gian và đảm bảo sự thoải mái trong nhà.
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Cấu trúc thành phần

Tiềm năng suy giảm Ozone (ODP) 

Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)

Áp suất làm việc (so sánh R22)

Khả năng làm mát (so sánh R22)

Hao hụt áp suất (so sánh R22)

Thuận tiện xây dựng và bảo trì

Tính năng R410A

Không làm suy giảm tầng ozone 

Tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm mức tiêu thụ điện
Kiểm soát phát thải C02 và ngăn chặn hiệu ứng nhà kính

Máy nén cuộn cao áp DC

Khả năng làm mát cao

Hiệu quả cao

R32/R125
Chất làm lạnh Azeotropic

Chất làm lạnh Azeotropic 
R32 / R125 / Ft 134a
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Chế độ ban đêm được kích hoạt

Đỉnh điểm (dàn nóng) Chế độ ban đêm

Năng suất

Mở chế độ ồn
Độ ồn giảm thấp nhất

Tắt chế độ ban đêm



Phạm vi ứng dụng rộng

Hiệu suất sưởi tuyệt vời

Phạm vi công suất rộng

Phạm vi Dàn lạnh lớn

Thiết kế và nối dây linh hoạt hơn

Chức năng gán địa chỉ tự động của dàn nóng Áp suất tĩnh bên ngoài lên tới 82Pa

Hoạt động phạm vi điện áp rộng

Hệ thống sưởi / làm mát rộng hơn

Hệ thống VRF HYUNDAI có nhiều công suất, từ 8HP đến 112HP, đáp ứng tất cả khách hàng từ các tòa nhà nhỏ đến lớn.

Mô-đun tiêu chuẩn giúp cài đặt thuận tiện hơn

   Mô-đun tiêu chuẩn của dàn nóng có hai kích cỡ, giúp cải thiện tính linh 
hoạt của hệ thống, đồng thời đơn giản hóa quy trình thiết kế.
   Diện tích sàn tối đa của mô-đun dàn nóng chỉ 1,23m2, và 
diện tích sàn tối thiểu chỉ 0,73m2, có thể dễ dàng xử lý bằng 
thang máy mà không cần thiết bị cẩu cỡ lớn, và có thể đơn 
giản hóa hiệu quả công việc xử lý và tiết kiệm thời gian thi 
công và nhân lực.

Có thể được vận chuyển bằng thang máy, đơn giản hóa việc cài 
đặt và tiết kiệm chi phí và nhân lực một cách hiệu quả.

   Tổng chiều dài của ống lên tới 1000m, cho phép thiết kế 
sàn linh hoạt hơn.
   Hệ thống nối dây đơn giản: hệ thống giao tiếp và truyền 
dẫn cáp kép và ghép kênh đạt được kết nối giao tiếp của hệ 
thống đơn giữa dàn nóng và dàn lạnh thông qua dây tín hiệu 
có bọc chống nhiễu và đơn giản hóa việc nối dây.

   Dàn nóng tự động gán địa chỉ cho dàn lạnh, thuận tiện và 
thông minh hơn.

   Bộ điều khiển có thể thực hiện truy vấn địa chỉ và cài đặt 
của dàn nóng. 

   Cài đặt mã địa chỉ tự động: bảng điều khiển của máy tính 
chủ có thể tự động thiết lập địa chỉ của dàn lạnh và tránh sự 
cố cài đặt thủ công trong khi dàn lạnh của hệ thống được kết 
nối.

HYUNDAI cung cấp 7 loại và hơn 100 mô hình dàn lạnh VRF để đáp ứng khách hàng đa dạng ở nhiều địa điểm bao gồm trung 
tâm mua sắm, bệnh viện, tòa nhà văn phòng, khách sạn và sân bay……

Thiết bị có thể được vận hành trong phạm vi điện áp từ 323V 
đến 456V, ngoài ra, nó có thể được khởi động với điện áp thấp, 
có thể phù hợp với nhiều điều kiện cung cấp điện.

Với tiếng ồn không thay đổi, hệ thống đã đạt được áp suất 
tĩnh bên ngoài cao hơn, với áp suất tối đa lên tới 82Pa, thông 
qua tác động lẫn nhau của thiết kế quạt mới, có thể tích 
không khí lớn và động cơ quạt DC, v.v., đảm bảo hiệu quả bức 
xạ nhiệt của dàn nóng cho cả vị trí tập trung và vị trí phân 
cấp.

Máy nén cuộn biến tần DC mới được sử dụng và phạm vi 
nhiệt độ hoạt động của nó giảm xuống -25 ~ 28C (làm 
mát: -5-53'C).
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Làm lạnh

Phạm vi Phạm vi

Sưởi
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Độ chênh lệch tối đa dàn lạnh 30 m

Độ chênh lệch tối đa dàn nóng 80 m
( dàn nóng dưới 110m)

Chiều dài ống tối đa 
từ dàn lạnh đầu đến 
dàn lạnh cuối 90 m

Chiều dài ống tối đa 190m

Chiều dài ống dàn nóng tối đa: 1000M

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn lạnh



Độ bền cao

Điều hòa không khí độ bền cao
Hệ thống đa kết nối và điều khiển 

Chất làm lạnh

Hệ thống sao lưu kép

Nhiều chức năng bảo vệ

Bộ cảm biến áp suất

   Một cách điều khiển mới mà đầu ra của dàn nóng máy điều hòa không khí nhiều bộ chia gas theo mô-đun, đồng nhất gán 
tổng tải trọng công suất của hệ thống điều hòa cho hệ chủ và các bộ phận phụ trợ khác nhau.

   Mỗi cảm biến áp suất sẽ đo chính xác áp suất chạy của các đơn vị và hệ 
thống sẽ tự động điều chỉnh đầu ra của quạt và máy nén theo các giá trị tương 
ứng để đạt được hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy của hệ thống và đảm bảo 
hoạt động của nó ở trạng thái tiết kiệm năng lượng nhất.

   Mỗi cảm biến áp suất sẽ đo chính xác nhiệt độ môi trường xung quanh và 
nhiệt độ bay hơi Chất làm lạnh trong quá trình vận hành của thiết bị, và hệ 
thống sẽ tự động điều chỉnh và hiệu chỉnh theo các chữ số được thử nghiệm 
để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

   Áp suất được kiểm tra bất cứ lúc nào thông qua công nghệ cảm biến áp suất. 
Cứ sau 20 giây, áp suất hệ thống được so sánh với áp suất tối ưu để điều chỉnh 
kịp thời tốc độ của động cơ DC để đạt được sự kiểm soát áp suất chính xác của 
hệ thống.

   Điểm tải trọng tối ưu của hệ chủ được thiết lập dựa trên nguyên tắc tốc độ hiệu quả năng lượng tải của hệ chủ là cao nhất. Khi 
tổng tải của hệ thống lớn hơn điểm tải tối ưu của hệ chủ, hệ chủ sẽ chạy đến điểm tải tối ưu và tải quá mức sẽ được gán đồng 
đều cho các đơn vị phụ trợ khác nhau. Thông qua điều khiển nói trên, hệ thống được đảm bảo dưới tải trọng bộ phận và hệ chủ 
chạy quanh điểm tải tối ưu và các bộ phận phụ trợ khác nhau chạy đồng đều trong trạng thái bán tải, giúp cải thiện đáng kể 
tốc độ hiệu quả năng lượng của bộ phận của hệ thống và độ tin cậy của hệ thống .

Sử dụng phương tiện lạnh cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm 
điện tử, giữ cho nhiệt độ hộp điện của máy ở mức tương đối 
thấp, hoạt động của thiết bị bền bỉ hơn .

Ngay cả khi xảy ra lỗi cục bộ trong hệ thống, ví dụ: một trong hai hoặc ba máy nén của dàn nóng bị hỏng hoặc một dàn nóng bị 
hỏng trong hệ thống đa kết nối, chức năng bù tự động có thể che chắn cho máy nén bị hỏng hoặc dàn nóng khác thực hiện các 
hoạt động khẩn cấp để đảm bảo hệ thống điều hòa vẫn có thể tiếp tục hoạt động ổn định.

Bảo vệ áp xuất Bảo vệ quá nhiệt Bảo vệ nối đất 

Không tích tụ băng tuyết 

Hyundai 

Bảo vệ điện áp cao Bảo vệ điện áp thấp

Bảo vệ rò rỉ điện Bảo vệ động cơ
quá nóng

Bảo vệ máy nén
quá tải 

Bảo vệ mất pha Bảo vệ lệch pha
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Trạng thái hoạt động

Trạng thái chờ

Thất bại

Hoạt động sao lưu Modun máy nén hoạt động sao lưu

Bắt đầu sao lưu Bắt đầu sao lưu

Công nghệ vận hành thay thế

Nếu hệ thống được kết nối với nhiều mô-đun, để đảm bảo cân bằng hoạt động của máy nén, chức năng vận hành tuần hoàn 
đảo ngược tự động có thể được thực hiện giữa các mô-đun bằng điều khiển tự động của bộ vi xử lý trong hệ chủ, giúp kéo dài 
tuổi thọ một cách hiệu quả.

Giai đoạn 1

Ưu tiên

Giai đoạn 2

Ưu tiên

Giai đoạn 3

Ưu tiên

Máy chủ

N
én

N
én

N
én

N
én

N
én

N
én

N
én

N
én

N
én

Máy nhánh 1 Máy nhánh N



Công nghệ siêu lạnh

Công nghệ kiểm soát dầu
Công nghệ điều khiển năm cấp

Công nghệ kiểm soát hồi dầu

Công nghệ kiểm soát áp suất 

Công nghệ điều khiển Môi chất làm lạnh, hệ điều hành ổn định và đáng tin cậy

   Cấu trúc trao đổi nhiệt e-Pass hiệu quả của dàn nóng có thể cải thiện hiệu suất trao đổi nhiệt và làm lạnh lên đến 37,1oC đối với 
nhiệt độ ngoài trời 35’C, với sự trao đổi nhiệt hiệu quả chênh lệch nhiệt độ 2,1 để làm lạnh 11,2 o C.

   Hồi dầu bởi máy tách dầu:
Thiết kế cấu trúc đặc biệt - máy tách dầu ly tâm có thể nhanh chóng tách dầu cạn ra khỏi máy nén, với hiệu suất tách dầu lên tới 99%, 
và truyền dầu hiệu quả đến các máy nén khác nhau để đảm bảo nhu cầu dầu của máy nén.

Máy tách dầu hiệu quả Máy tách khí/ lỏng

Công nghệ kiểm soát Môi chất làm lạnh

   Cân bằng Môi chất làm lạnh trong mô-đun : Tích hợp cấu trúc của van điện từ và ống mao dẫn đảm bảo sự phân phối tương đối đồng đều của 
Môi chất làm lạnh và sử dụng trao đổi nhiệt hợp lý và hiệu quả. Van điện từ thực hiện các hoạt động Bật / Tắt để ngắt kết nối đường dẫn dòng 
Môi chất làm lạnh để kiểm soát hiệu quả nhiệt độ trao đổi nhiệt của dàn lạnh. Thiết kế này được đặc trưng bởi cấu trúc đơn giản và độ an toàn 
và độ tin cậy cao.

   Công nghệ cân bằng Môi chất làm lạnh: Lưu lượng môi chất làm lạnh trong dàn nóng được phân bố đồng đều.

   Công nghệ điều khiển đi vòng: Van điện tử kép và công nghệ điều khiển đi vòng có thể tối ưu hóa lượng lưu thông của chất làm lạnh, kiểm 
soát mức độ quá nhiệt của máy nén để đảm bảo máy nén hoạt động hiệu quả cao, an toàn và đáng tin cậy.

   Vòng lặp làm lạnh lại được sử dụng để làm mát thêm chất làm lạnh 37,1 o C, có thể hạ xuống 25 o C, để cải thiện hiệu quả làm 
lạnh và sưởi ấm, và đảm bảo hiệu quả và độ bền tối đa của hệ thống.

   Đảm bảo mỗi dàn nóng và máy nén khí luôn ở mức dầu an toàn 
để giải quyết cơ bản vấn đề an toàn khi thiếu dầu.
Cấp 1: tách dầu / dạng sương trong máy nén.
Cấp độ 2: Tách dầu hiệu quả.
Cấp độ 3: Cân bằng công nghệ dầu giữa các máy nén.
Cấp độ 4: Cân bằng công nghệ dầu giữa các dàn nóng.
Cấp 5: Hồi dầu tự động bởi hệ thống.

   Cân bằng công nghệ kiểm soát dầu
Một ống dầu cân bằng được thiết lập trong máy nén. Khi dầu của 
một trong hai máy nén quá mức, dầu cân bằng và ống xả sẽ phối 
hợp với nhau để đưa dầu vào hệ thống, sau đó sẽ cân bằng và 
phân phối dầu cho các máy nén khác.

   Hồi dầu bởi máy tách khí / lỏng:
Thiết kế lỗ hồi dầu độc đáo có thể đảm bảo khả năng hồi dầu ổn 
định và hiệu quả của máy nén. Thiết kế công suất cực lớn có thể lưu 
trữ nhiều chất làm lạnh nhiều hơn cho các hệ thống lớn và tránh 
tràn chất lỏng tốt hơn.

   Hồi dầu tự động bởi hệ thống:
Hệ thống sẽ tự động hồi dầu thông qua các dây dẫn do chip chính 
dẫn hướng theo thời gian và trạng thái hoạt động.

   Mức độ làm lạnh quá mức được tăng lên để có lợi cho hoạt động ổn định của van mở rộng điện tử và đảm bảo tăng tổng chiều dài 
của ống.

Làm lạnh nhanh

Sự tiếp xúc trực tiếp của cảm biến áp suất và chất làm lạnh trong đường ống có thể kiểm tra kịp thời và chính xác áp suất cao và áp 
suất thấp của hệ thống và thực hiện nhanh chóng và chính xác việc kiểm soát và bảo vệ hệ thống điều hòa không khí; theo tải 
trọng hệ thống và nhu cầu, kiểm tra áp suất thấp/ cao của hệ thống và điều chỉnh tốc độ quay của quạt bên ngoài, điều chỉnh 
chính xác và nhanh chóng chất làm lạnh kết hợp với van giãn nở điện tử, và trong khi đó, kiểm soát điều chỉnh đầu ra của bên 
ngoài năng lực trong hệ thống công suất biến để đảm bảo hiệu quả theo mùa của hệ thống tốt hơn và hoạt động của hệ thống 
đáng tin cậy hơn.
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Van điện từ

Van điện tử kép lên đến cấp 960

Van mở rộng
điện từ

Van mở rộng
điện từ

Tối đa: 80 máy

Quá trình bay hơi

Dầu/ Dạng sương

Cân bằng dầu giữa các dàn nóng với nhau

Kiểm soát cân bằng dầu thông minh

Cân bằng dầu từ máy nén cục nóng

Hiệu quả tách dầu đạt 99%

Làm lạnh lại

Quá trình nén

Quá trình nén

Nhiệt độ lạnh nhấtNhiệt độ lạnh nhất

Độ bay hơi

Van điện tử Bình ngưng HE quá lạnh

Môi chất lớn nhấtChất lỏng Khí gas



Kết hợp đa điều khiển mạng lưới Chức năng điều khiển được liên kết

Phần mềm lựa chọn

Hệ thống quản lý VRF
Điều khiển ly tâm của dàn lạnh:

Phân tích dữ liệu:

Ước tính tiêu thụ năng lượng:

Chức năng lịch trình:

Hệ thống có thể được liên kết với các tín hiệu của cửa điện 
tử, thiết bị chống cháy và thiết bị chiếu sáng và chịu sự 
kiểm soát liên kết với hệ thống thẻ chính khách sạn, để đảm 
bảo Bật / Tắt tự động máy điều hòa trong khi khách chèn / 
rút thẻ điện để đảm bảo Hoạt động hợp lý hơn của điều 
hòa. 

Công cụ tự động hóa thiết kế tiên tiến của HYUNDAI , có thể được sử dụng bởi các nhà thiết kế, tư vấn và nhà phân phối để giảm đáng kể 
thời gian và công sức dành cho quá trình lựa chọn. Phần mềm cung cấp các tùy chọn có thể lựa chọn nhanh chóng và thuận tiện cho 
người dùng, cải thiện đáng kể quá trình lựa chọn.

   Bao gồm 5 cổng giao tiếp (CAN, RS485-1, RS485-2, RS485-3, USB).
   Cổng CAN có thể được kết nối với mạng lưới máy điều hòa, để giám sát và chuyển tối đa 
4 dàn nóng và 80 dàn lạnh.

   Cổng USD có thể được kết nối với PC, để định cấu hình hệ thống thông qua 
phần mềm.

   Cổng RS485-1 có thể được kết nối với đồng hồ điện để biết thông tin về mức 
tiêu thụ năng lượng.

   Cổng RS485-3 có thể được kết nối với kết nối mô-đun bên ngoài để giao dịch dữ 
liệu với mạng.

   Điều khiển nhiều máy, có thể điều khiển một hoặc nhiều máy.

   Có thể theo dõi tình trạng làm việc chi tiết của cả dàn lạnh và 
dàn nóng.

Tự động kích hoạt

Kết nối nguồn

   Kết nối tối đa dàn nóng: 2560
   Tiện lợi.

   Hồ sơ dữ liệu vận hành.
   Lưu hồ sơ và báo động cho các lỗi và sai sót. 
   Lịch sử lịch trình hoạt động.

   Lịch trình hàng năm, hàng tháng và hàng ngày có sẵn.
   Một lịch trình hoặc theo chu kỳ có sẵn.
   Lịch trình của một hoặc nhiều đơn vị có thể được thiết lập, thuận tiện cho việc kiểm soát tập trung.

   Chi phí vận hành được tính theo thời gian chạy, chế độ vận hành, lưu lượng Chất làm lạnh, v.v...

   Báo cáo chi tiết và hóa đơn tiêu thụ năng lượng có sẵn.

   Giao diện hoạt động cực lớn.

   Làm mát/ Hút ẩm / Quạt /
Chế độ sưởi ấm/ Tự động

Điều khiển đơn Điều khiển đơn Điều khiển kép Kiểm soát tối đa 16 dàn lạnh

   Chế độ Làm mát / Hút ẩm / Quạt 
/ Sưởi ấm / Tự động
   Sưởi ấm/ tốc độ quạt

   Ngủ / Thời gian / Xoay

   Sưởi ấm/ tốc độ quạt

   Ngủ / Hẹn giờ / Xoay / Turbo

   Giám sát / Giao diện lớn
Tín hiệu điều khiển từ xa
 

   Điều khiển mạng. Theo dõi và cài đặt AC mọi nơi.

   Kết nối và giám sát tối đa 16 hệ thống mô-đun hoặc 1280 dàn lạnh. 

   Cài đặt lịch trình, lịch sử hoạt động và báo cáo lỗi có sẵn.

Hệ thống điều khiển

Bộ điều khiển riêng
Bộ điều khiển từ xa (Cấu hình tiêu chuẩn)

Kiểm soát tập trung
Bộ điều khiển tập trung màn hình cảm ứng

Điều khiển mạng
Bộ chuyển đổi

Bộ điều khiển có dây (tùy chọn)
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   Khi có cảnh báo lỗi, dữ liệu có thể được phân tích từ trung tâm dịch vụ từ xa và cung cấp ngay giải pháp tốt nhất.

Đường ống kết nối có thể được kết nối từ phía trước, bên trái và bên phải.

Phần mềm thông minh cho phép chẩn đoán và kiểm tra toàn diện 
máy điều hòa không khí.

Nút dùng thử được thiết kế để hoạt động thử nghiệm thuận tiện.

CAN (Mạng lưới Khu vực điều khiển) có nguồn gốc từ ứng dụng trong ngành công nghiệp xe hơi và quân sự. Bằng cách áp dụng công nghệ 
trên, hiệu quả giao tiếp giữa các thiết bị có thể tăng lên đến 100% mà không cần máy tính chủ. Tối đa 96 nút có thể được kết nối với chiều dài 
mạng lưới lên tới 2000M, phù hợp hơn cho hệ thống nối dây. 

   Tự chẩn đoán: Hệ thống thông minh được áp dụng để theo dõi và chẩn đoán tình trạng hoạt động của lượng chất làm lạnh, để 
đảm bảo sự ổn định của hệ thống.

   Tự động sạc lại (Tùy chọn): Chất làm lạnh được tự động nạp lại nếu cần thiết.

Tự chẩn đoán chất làm lạnh

   Biểu đồ đường hiển thị tối đa 12 tham số.

   Ghi dữ liệu thô.

   Kiểm tra quá tải, thuận tiện cho việc bảo trì.

   Nhắc nhở bảo trì và tuổi thọ lâu dài.

   Bộ chuyển đổi giao thức có thể được kết nối 16 tối đa.
   Lượng kết nối tối đa của hệ thống Môi chất làm lạnh 1280 mô-đun hoặc 16 bộ.

  Lưu ý: mô-đun 1280 hoặc ≤ 16 bộ cần được cho phép cùng một lúc.

Hệ thống này chỉ được sử dụng cho HYUNDAI, vui lòng tham khảo kỹ sư HYUNDAI 
trước khi thiết kế và lắp đặt kỹ thuật.

   Internet có thể theo dõi và thanh toán cho hộ gia đình.
   Có thể lưu dữ liệu thanh toán hộ gia đình trong nửa năm,

   Hệ thống Chất làm lạnh kết nối tối đa 512 bộ, ampe kế 
512, 4096 dàn lạnh.
   Chỉ phân bổ phí điện của dàn nóng. Truy cập công suất 
dàn lạnh vào mạch chiếu sáng.

Có thể kết nối 512 hệ thống, 512 
mét điện, dàn lạnh 409G.

16 Bộ chuyển đổi giao thức có thể được 
kết nối với điều khiển tập 

Máy chủ

4 ODU, 8 IDU có thể được 
kết nối với bộ chuyển đổi 
Giao thức.

Hệ thống điều khiển Cài đặt và bảo trì dễ dàng

Trung tâm dịch vụ từ xa HYUNDAI

Phần mềm cấu hình (PC Terminal)
Có thể giám sát tối đa 4 dàn nóng và 80 dàn lạnh

Trong trường hợp mất điện trong thời gian dài, hệ thống sẽ tự động lưu trữ bộ nhớ cài đặt và có thể tự động thiết lập lại sau 
khi được cấp điện trở lại (khởi động thủ công cũng khả dụng). Các cài đặt trước đó sẽ không bị hủy, vẫn có hiệu lực, và không 
cần thiết phải thiết lập lại các chương trình. Dịch vụ này thông minh hơn và thân thiện hơn.

Lưu ý: Chức năng này chỉ có hiệu lực thông qua cài đặt bộ điều khiển dòng.

Chức năng thiết lập lại tự động

Tự động nạp lại Môi chất làm lạnh (Tùy chọn)

Ống kết nối đa hướng

Phần mềm chẩn đoán thông minh Nút thử

Kết nối CAN
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Cổng
chuyển đổi

Đồng hồ
điện

4 modun dàn nóng + 80 dàn lạnh

Bảng
chínhSL: 80

Bảng
phụ

Bảng
tổng hợp

Trung tâm dịch vụ từ xa HYUNDAI có thể theo dõi tình trạng và dữ liệu hoạt động của các đơn vị,
cung cấp dịch vụ 24 giờ tốt nhất cho người dùng: 


